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CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH TRONG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRONG TRƯỜNG HỢP CÓ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, 

NGƯỜI LAO ĐỘNG NHIỄM COVID-19 HOẶC TIẾP XÚC VỚI F0, F1, F2
(kèm theo Công văn số         /BTNMT-VP ngày       tháng 5 năm 2021

của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

1. Trường hợp công chức, viên chức, người lao động được cơ quan y tế xác định và công bố chính thức là F0, F1, F2, F3
a) Khi được xác định nhiễm Covid-19 (F0): 
- Đối với công chức, viên chức, người lao động: tuyệt đối tuân thủ yêu cầu của cơ quan y tế về xét nghiệm, phác đồ điều trị, cách li; giữ ổn định tâm lý; thông báo ngay cho thủ trưởng cơ quan, đơn vị và thường xuyên báo cáo về tình hình sức khỏe, quá trình điều trị, đồng thời thông báo cho F1 về tình trạng của mình.
- Đối với thủ trưởng cơ quan, đơn vị: báo cáo ngay Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Bộ, đồng thời chỉ đạo tất cả công chức, viên chức, người lao động có tiếp xúc với F0 ở yên tại chỗ để chờ hướng dẫn của cơ quan y tế và chính quyền địa phương; rà soát, lập danh sách gửi về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ và Văn phòng Bộ).
b) Khi được xác định là F1: 
- Đối với công chức, viên chức, người lao động: phải báo ngay cho cơ sở y tế nơi sinh sống và thủ trưởng cơ quan, đơn vị; cung cấp lịch sử dịch tễ, tiếp xúc. Cách ly tại khu vực được quy định của Bộ Y tế theo cập nhật trong từng giai đoạn phòng dịch; đồng thời báo cho F2 về tình trạng của mình.
- Đối với thủ trưởng cơ quan, đơn vị: báo cáo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Bộ, đồng thời chỉ đạo rà soát tất cả công chức, viên chức, người lao động có tiếp xúc với F1, hướng dẫn thực hiện như Khoản c, Mục này; rà soát, lập danh sách gửi về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ và Văn phòng Bộ).
c) Khi được xác định là F2: 
- Đối với công chức, viên chức, người lao động: phải báo ngay cho cơ sở y tế nơi sinh sống và thủ trưởng cơ quan, đơn vị; cung cấp lịch sử dịch tễ, tiếp xúc. Cách ly tại nhà 21 ngày; đồng thời báo cho F3 về tình trạng của mình. Theo dõi thông tin F1 của mình: (i) trường hợp F1 chuyển sang F0 thì phải báo ngay cho cơ sở y tế nơi sinh sống để có hướng dẫn sau đó thực hiện như Khoản b, Mục này; (2) trường hợp F1 âm tính, F2 có thể giải phóng và tự theo dõi sức khỏe.
- Đối với thủ trưởng cơ quan, đơn vị: báo cáo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Bộ, đồng thời chỉ đạo rà soát tất cả công chức, viên chức, người lao động có tiếp xúc với F2, hướng dẫn thực hiện như Khoản d, Mục này; rà soát, lập danh sách gửi về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ và Văn phòng Bộ). Việc có quyết định giao nhiệm vụ cho F2 để làm việc trực tuyến tại nhà thuộc thẩm quyền của thủ trưởng cơ quan, đơn vị.
d) Khi được cơ quan y tế xác định là F3: 
- Đối với công chức, viên chức, người lao động: phải báo ngay cho cơ sở y tế nơi sinh sống và thủ trưởng cơ quan, đơn vị; tự theo dõi sức khỏe; báo cho F4 về tình trạng của mình. Theo dõi thông tin F2 của mình: (i) trường hợp F2 chuyển sang F1 thì phải báo ngay cho cơ sở y tế nơi sinh sống để có hướng dẫn sau đó thực hiện như Khoản c, Mục này; (2) trường hợp F1 của F2 âm tính thì có thể giải phóng và tự theo dõi sức khỏe.
- Đối với thủ trưởng cơ quan, đơn vị: rà soát, lập danh sách gửi về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ và Văn phòng Bộ). Việc có quyết định cho F3 nghỉ để làm việc trực tuyến tại nhà thuộc thẩm quyền của thủ trưởng cơ quan, đơn vị.
2. Đối với công chức, viên chức, người lao động nghi ngờ mình đã tiếp xúc với F0, F1
a) Trường hợp nghi ngờ tiếp xúc với F0: 
- Đối với công chức, viên chức, người lao động: khi biết thông tin về trường hợp F0 mà bản thân nghi ngờ có tiếp xúc thì phải báo ngay cho cơ sở y tế nơi sinh sống và thủ trưởng cơ quan, đơn vị để được hướng dẫn. Thông báo cho các công chức, viên chức, người lao động và các cá nhân khác mà bản thân đã tiếp xúc trong thời gian từ khi tiếp xúc với F0. Đồng thời không được tiếp xúc với ai kể từ thời điểm biết thông tin về F0 đến thời điểm thông báo chính thức của cơ quan y tế có thẩm quyền hoặc thủ trưởng cơ quan, đơn vị.
Trường hợp bản thân được cơ quan y tế xác định là F1/F2/F3 thì thực hiện tương ứng theo nội dung tại Khoản b/c/d Mục 1 nêu trên; trường hợp không thuộc diện F1/F2/F3 thì tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày, báo ngay cho cơ quan y tế và thủ trưởng đơn vị nếu có triệu chứng ho, sốt, khó thở, mệt mỏi... 
- Đối với thủ trưởng cơ quan, đơn vị: yêu cầu công chức, viên chức, người lao động báo ngay cho cơ quan y tế; không được tiếp xúc với ai và cho tạm nghỉ làm đến khi có thông báo chính thức của cơ quan y tế có thẩm quyền. Báo cáo Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ và Văn phòng Bộ) đồng thời chỉ đạo rà soát tất cả công chức, viên chức, người lao động có tiếp xúc gần với với cá nhân nghi ngờ nêu trên để tiến hành theo dõi, lập danh sách. 
Trường hợp cá nhân nghi ngờ nêu trên được cơ quan y tế xác định là F1/F2/F3 thì thực hiện các nội dung tương ứng tại Mục 1 nêu trên. Trường hợp cá nhân nghi ngờ nêu trên cơ quan y tế xác định không thuộc diện F1/F2/F3 thì yêu cầu cá nhân tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tại nhà; việc có quyết định giao nhiệm vụ để làm việc trực tuyến tại nhà thuộc thẩm quyền của thủ trưởng cơ quan, đơn vị.
b) Trường hợp nghi ngờ tiếp xúc với F1: 
- Đối với công chức, viên chức, người lao động: khi biết thông tin về trường hợp F1 (được cơ quan y tế công bố chính thức) mà bản thân nghi ngờ có tiếp xúc thì phải báo ngay cho cơ sở y tế nơi sinh sống và thủ trưởng cơ quan, đơn vị để được hướng dẫn. Thông báo cho các công chức, viên chức, người lao động và các cá nhân khác mà bản thân đã tiếp xúc trong thời gian từ khi tiếp xúc với F1. Đồng thời không được tiếp xúc với ai kể từ thời điểm biết thông tin về F1 đến thời điểm thông báo chính thức của cơ quan y tế có thẩm quyền hoặc thủ trưởng cơ quan, đơn vị.
Trường hợp bản thân được cơ quan y tế xác định là F2/F3 thì thực hiện tương ứng theo nội dung tại Khoản c/d Mục 1 nêu trên; trường hợp không thuộc diện F2/F3 thì tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày, báo ngay cho cơ quan y tế và thủ trưởng đơn vị nếu có triệu chứng ho, sốt, khó thở, mệt mỏi... 
- Đối với thủ trưởng cơ quan, đơn vị: yêu cầu công chức, viên chức, người lao động báo ngay cho cơ quan y tế và không được tiếp xúc với ai, cho tạm nghỉ làm đến khi có thông báo chính thức của cơ quan y tế có thẩm quyền. Báo cáo Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ và Văn phòng Bộ) đồng thời chỉ đạo rà soát tất cả công chức, viên chức, người lao động có tiếp xúc gần với với cá nhân nghi ngờ nêu trên để tiến hành theo dõi, lập danh sách. 
Trường hợp cá nhân nghi ngờ nêu trên được cơ quan y tế xác định là F2/F3 thì thực hiện các nội dung tương ứng tại Mục 1 nêu trên. Trường hợp cá nhân nghi ngờ nêu trên không được cơ quan y tế xác định xác định thuộc diện F2/F3 thì yêu cầu cá nhân tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày; việc có quyết định giao nhiệm vụ để làm việc trực tuyến tại nhà thuộc thẩm quyền của thủ trưởng cơ quan, đơn vị.
3. Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ triển khai đồng thời các hoạt động sau đây:
- Văn phòng Bộ/đơn vị được giao phụ trách tòa nhà/trụ sở làm việc thông báo ngay cho các đơn vị trong Bộ về trường hợp F0, F1, F2 (qua group zalo/viber được lập) và báo cáo Lãnh đạo Bộ; thông báo ngay tới cơ quan y tế và chính quyền địa phương phong tỏa ngay khu làm việc/tòa nhà nơi F0 đang công tác.
- Văn phòng Bộ/đơn vị được giao phụ trách tòa nhà/trụ sở làm việc phối hợp với cơ quan y tế và chính quyền địa phương tổ chức khử khuẩn tất cả các tòa nhà, khu làm việc của Bộ, đặc biệt là khu vực bị phong tỏa khi có F0 hoặc F1.
- Toàn bộ công chức, viên chức, người lao động trong trụ sở nơi F0 công tác tạm thời ở tại cơ quan hoặc tại nhà, nghiêm cấm di chuyển, tiếp xúc để tránh lây nhiễm tiếp và chờ xác minh lịch sử đi lại, tiếp xúc của F0.
- Văn phòng Bộ/đơn vị được giao phụ trách tòa nhà/trụ sở làm việc phối hợp với thủ trưởng đơn vị và cơ quan y tế xác minh lịch sử đi lại, tiếp xúc của người bị nhiễm, xác định F1, F2, F3.
- Dựa trên các quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế, Văn phòng Bộ/đơn vị được giao phụ trách tòa nhà/trụ sở làm việc phối hợp với cơ quan y tế tổ chức xét nghiệm đối với F2, F3; phân loại cách ly tập trung và cách ly tại nhà; địa điểm cách li tập trung do cơ quan y tế chỉ định.
- Nếu F0, F1 có lịch sử đi lại, tiếp xúc với các cơ quan ngoài Bộ thì Văn phòng Bộ thông báo cho các cơ quan liên quan để có phương án phòng chống lây nhiễm theo quy định.
- Trong trường hợp Trụ sở số 10 Tôn Thất Thuyết bị phong tỏa hoặc trụ sở các cơ quan, đơn vị khác bị phong tỏa thì thực hiện theo Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 10/4/2020 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trong trường hợp có công việc cấp bách, bắt buộc cần giải quyết ngay mà khu vực làm việc bị phong tỏa, thủ trưởng phải cử ít nhất 2 người của đơn vị trực, sẵn sàng làm việc và sinh hoạt trong khu vực phong tỏa (Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định đối với trụ sở số 10 Tôn Thất Thuyết, thủ trưởng đơn vị được giao phụ trách tòa nhà/trụ sở làm việc quyết định đối với toà nhà/trụ sở được giao). 

4. Văn phòng Bộ/Đơn vị được giao phụ trách tòa nhà/trụ sở làm việc sẵn sàng bảo đảm phục vụ hậu cần, thực phẩm, trang thiết bị y tế phòng dịch để tiếp tế cho cán bộ làm việc và sinh hoạt trong khu vực trụ sở bị phong tỏa. 

5. Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền chủ trì, phối hợp với Trung tâm Truyền thông tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan thống nhất cung cấp kịp thời thông tin chính thức cho báo chí, tránh để bình luận, suy diễn tiêu cực. 

6. Văn phòng Bộ, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường bảo đảm phương tiện làm việc, phương tiện thông tin liên lạc phục vụ các đơn vị, cán bộ làm việc trong điều kiện phải di chuyển hoặc làm việc trực tuyến. 

7. Văn phòng Bộ/đơn vị được giao phụ trách tòa nhà/trụ sở làm việc Bộ sẵn sàng bố trí xe và lái xe trực chuyên trách để phục vụ công tác phòng chống dịch, đưa đón cán bộ bị nghi nhiễm đến cơ sở y tế, cơ sở cách li; đồng thời bố trí trang thiết bị y tế phòng dịch cho lái xe và cán bộ. 

8. Văn phòng Bộ/Đơn vị được giao phụ trách tòa nhà/trụ sở làm việc sẵn sàng phương án bảo vệ an ninh, an toàn trụ sở, cơ sở vật chất, hồ sơ tài liệu trong khu vực bị phong tỏa; cử đủ người trực trong và ngoài khu vực phong tỏa. 
9. Sau khi trụ sở nơi F0 công tác được dỡ phong tỏa thì Văn phòng Bộ/Đơn vị được giao phụ trách tòa nhà/trụ sở làm việc liên hệ với cơ quan y tế và chính quyền địa phương để được hướng dẫn thời điểm cho phép công chức, viên chức, người lao động quay lại làm việc.
10. Thủ trưởng các đơn vị tùy theo mô hình tổ chức, trụ sở làm việc để ban hành văn bản cụ thể hóa các bước phòng chống dịch Covid-19 nêu tại văn bản này./.
